Gói thầu 08.TH.26: Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Toyota số đăng ký 30Y-0803 Truyền tải điện Thanh Hóa

1. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu 08.TH.26: Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Toyota số đăng ký 30Y-0803 Truyền tải điện Thanh Hóa.
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 
Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
2. Phạm vi thực hiện:
	STT
	Tên hạng mục
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Toyota số đăng ký 30Y-0803 Truyền tải điện Thanh Hóa
	Sửa chữa, thay thế phụ tùng bị hư hỏng
	Xe
	01


3. Yêu cầu kỹ thuật
3.1. Hiện trạng xe Ô tô Toyota Fortuner biển kiểm soát 30Y-0803:
- Thông số kỹ thuật:
+ Loại phương tiện			: Ô tô du lịch.
+ Số chỗ ngồi				: 5 chỗ ngồi.
+ Nhãn hiệu				: Toyota Fortuner.
+ Biển đăng ký			: 30Y-0803.
+ Số máy				: 2TR-6875137.
+ Số khung				: RL4YX59GA9-004229.
+ Nước sản xuất			: Liên Doanh.
+ Năm sản xuất			: 2010.
+ Niên hạn sử dụng đến năm	: 2042.
+ Kích thước bao			: 4695 x 1840 x 1850 mm.
+ Chiều dài cơ sở			: 2750 mm.
+ Khối lượng bản thân		: 1845 kg.
+ Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 2450 kg.
+ Loại nhiên liệu			: Xăng.
+ Công suất lớn nhất/tốc độ quay	: 118 /5200 v/phút.
+ Kích thước lốp                     	: 265/65R17

Sau 16 năm vận hành đến thời điểm hiện tại, số km phương tiện đã di chuyển là gần 500.000km, và được ghi nhận một số tình trạng sau:  
- Phần máy: 
+ Máy nổ: Rung, khói đen nhiều, khó nổ máy, nhiều chỗ chảy dầu thấm ra ngoài do gioăng phớt lão hóa, bộ hơi kém.
	TT
	Thông số đạt chuẩn
	ĐVT
	SL
	Tình trạng kỹ thuật

	1
	10-12 Kg/cm2
	Máy 1
	01
	8 Kg/cm2

	2
	10-12 Kg/cm2
	Máy 2
	01
	8.5 Kg/cm2

	3
	10-12 Kg/cm2
	Máy 3
	01
	9 Kg/cm2

	4
	10-12 Kg/cm2
	Máy 4
	01
	7 Kg/cm2


- Kết quả kiểm tra hiện trạng phần gầm:
+ Rô tuyn lái trong, lái ngoài mòn, rơ ăn lốp trước
+ Bát bèo: Lão hóa, biến dạng
+ Bi moay ơ trước, sau: Mòn rơ đi rung lắc tay lái
+ Rô tuyn cân bằng : Mòn rơ 
- Kết quả kiểm tra hiện trạng phần điện, điều hòa:
+ Hệ thống điều hòa: Mát không sâu, thiếu ga
+ Lốc điều hòa: Tụt áp suất
+ Còi điện: Kêu bé
+ Đề khởi động khó
- Kết quả kiểm tra hiện trạng phần thân vỏ :
+ Vỏ xe: Bong tróc nhiều chỗ
- Kết quả kiểm tra hiện trạng phần Nội thất :
+ Thảm trải sàn xe: Rách
+ Ghế  ngồi: Rách
3.2 Khối lượng sửa chữa
Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp phương án, kế hoạch sửa chữa đáp ứng đầy đủ khối lượng vật tư hàng hóa. dịch vụ như yêu cầu như bảng khối lượng công việc chi tiết gói thầu dưới đây.
	STT
	Nội dung vật tư, dịch vụ sửa chữa thay thế
	ĐVT
	Số lượng
	Đề xuất sửa chữa

	I
	Vật tư phụ tùng sửa chữa
	
	
	

	1
	Bộ gioăng phớt đại tu động cơ
	Cái
	1
	Thay mới

	2
	Xéc-măng
	Cái
	1
	Thay mới

	3
	Pít-tông bao gồm chốt pít-tông
	Cái
	4
	[bookmark: _GoBack]Thay mới

	4
	Bộ vòng đệm dọc trục khuỷu
	Cái
	2
	Thay mới

	5
	Nhông cam (cụm bánh răng ở trục cam)
	Cái
	1
	Thay mới

	6
	Nhông cam (bánh răng trên trục cam)
	Cái
	1
	Thay mới

	7
	Miếng tỳ giảm rung của xích cam
	Cái
	1
	Thay mới

	8
	Miếng tỳ để tăng xích cam
	Cái
	1
	Thay mới

	9
	Xích cam
	Cái
	1
	Thay mới

	10
	Bộ tăng xích cam
	Cái
	1
	Thay mới

	11
	Gioăng bộ tăng xích cam
	Cái
	1
	Thay mới

	12
	Bộ tăng dây cu-roa
	Cái
	1
	Thay mới

	13
	Rô-tuyn lái ngoài
	Cái
	2
	Thay mới

	14
	Rô-tuyn lái trong
	Cái
	2
	Thay mới

	15
	Vòng kẹp cao su che bụi, ở thước lái
	Cái
	2
	Thay mới

	16
	Rotuyn thanh giằng trước phải
	Cái
	1
	Thay mới

	17
	Rotuyn thanh giằng trước trái
	Cái
	1
	Thay mới

	18
	Vòng bi moay-ơ trước bên phải
	Cái
	2
	Thay mới

	19
	Vòng bi trong bộ vi sai
	Cái
	2
	Thay mới

	20
	Máy nén điều hòa
	Cái
	1
	Thay mới

	21
	Bộ ly hợp từ máy nén khí điều hòa
	Cái
	1
	Thay mới

	22
	Vòng hãm phanh lốc điều hòa trong
	Cái
	1
	Thay mới

	23
	Vòng hãm phanh lốc điều hòa ngoài
	Cái
	1
	Thay mới

	24
	Pully bạc đạn đỡ cu roa máy lạnh
	Cái
	1
	Thay mới

	25
	Bộ đề
	Cái
	1
	Thay mới

	26
	Còi xe có âm tần số cao
	Cái
	1
	Thay mới

	27
	Còi xe có âm tần số thấp
	Cái
	1
	Thay mới

	28
	Bánh răng cam
	Cái
	1
	Thay mới

	29
	Xích cam số 2
	Cái
	1
	Thay mới

	30
	Cụm bánh răng cân bằng trục cam
	Cái
	1
	Thay mới

	31
	Bộ tăng xích cam số 2
	Cái
	1
	Thay mới

	32
	Trục cam số 2
	Cái
	1
	Thay mới

	33
	Trục cam số 1
	Cái
	1
	Thay mới

	34
	Xu-páp nạp
	Cái
	8
	Thay mới

	35
	Xu-páp xả
	Cái
	8
	Thay mới

	36
	Tay biên
	Cái
	4
	Thay mới

	37
	Trục khuỷu
	Cái
	1
	Thay mới

	38
	Vật tư phần sơn 
	xe
	1
	Thay mới

	39
	Da để bọc lại ghế
	xe
	1
	Thay mới

	40
	Két nước
	Cái
	1
	Thay mới

	41
	Dầu cầu
	Lít
	7
	Thay mới

	42
	Dầu số tự động
	Lít
	6
	Thay mới

	43
	Nước làm mát
	Lít
	5
	Bổ sung

	44
	Lọc động cơ
	Cái
	1
	Thay mới

	45
	Lọc dầu
	Cái
	1
	Thay mới

	46
	Lọc máy
	Cái
	1
	Thay mới

	47
	Bơm cao áp
	Cái
	1
	Thay mới

	48
	Ống dẫn ga bằng cao su
	m
	19
	Thay mới

	49
	Vật liệu phụ phục vụ sửa chữa xe ô tô (dầu, mỡ, cồn công nghiệp, giấy ráp…)
	Lô
	1
	

	II
	Dịch vụ sửa chữa
	
	
	

	1
	Nhân công Sửa chữa, đại tu phần máy
	xe
	1
	 

	2
	Nhân công Sửa chữa, đại tu phần gầm
	xe
	1
	

	3
	Nhân công Sửa chữa, đại tu phần điện
	xe
	1
	

	4
	Nhân công Sửa chữa, đại tu điều hòa 
	xe
	1
	

	5
	Nhân công sơn quây toàn bộ xe, bọc lại xe
	xe
	1
	


4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu thuyết minh giải pháp kỹ thuật để thực hiện dịch vụ theo các nội dung mời thầu bao gồm:
- Biện pháp tổ chức thi công: nêu biện pháp thi công đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, có bố trí nhân lực, máy và thiết bị thi công phù hợp để thực hiện công việc của gói thầu. Nhà thầu cần đề xuất tối thiểu 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí Phụ trách kỹ thuật/Chỉ huy công trường. Yêu cầu: có chuyên môn về kỹ thuật liên quan, có kinh nghiệm về việc đã thực hiện ít nhất 01 trong các gói thầu hoặc hạng mục tương tự. Nhà thầu cũng cần nêu rõ về địa điểm sẽ thực hiện dịch vụ để chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát
-  Đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ yêu cầu của gói thầu
-  Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Chứng minh đáp ứng các yêu cầu về: 1. Việc cung cấp vật tư, phụ tùng đạt  yêu cầu theo quy định của chủ đầu tư để đưa vào lắp đặt; 2. Thực hiện kiểm định lưu hành phương tiện sau sửa chữa; 3. Việc thực hiện giao nhận và giám sát thực hiện dịch vụ, nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Các nội dung nhà thầu cần lưu ý: 
· Địa điểm giao nhận phương tiện đưa đi sửa chữa và sau khi hoàn thành nghiệm thu: Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. 
· Vật tư phụ tùng thay thế cho các hạng mục công việc gói thầu đảm bảo mới 100%, có nhãn hiệu/xuất xứ rõ ràng, chủng loại phù hợp. Vật tư trước khi lắp đặt phải được Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu.
· Tổ chức thi công sửa chữa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; Các phương tiện, thiết bị phải kiểm tra đảm bảo vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
· Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
· Thu hồi toàn bộ vật tư thu hồi của xe ô tô sau khi thay thế về Kho Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
· Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan (nếu có) để thực hiện giao nhận phương tiện, giám sát sửa chữa trong trường hợp địa điểm thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất không nằm trong vòng bán kính 60km tính từ Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Mức chi thực hiện theo Quy định Quản lý Tài chính áp dụng trong Công ty Truyền tải điện 1, bao gồm nhưng không hạn chế các khoản chi như: nhiên liệu, vé tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ,...vv. (Dự kiến 2 người từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành). Nội dung này nhà thầu phân bổ vào đơn giá thực hiện gói thầu và không được tính phát sinh sau khi ký hợp đồng.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Cán bộ quản lý và giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư được phép tiếp cận tất cả các vị trí thi công để giám sát, kiểm tra, khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện.
- Nhà thầu phải có trách nhiệm ghi chép nhật ký thi công và báo cáo tiến độ thực hiện hằng ngày cho Chủ đầu tư.
- Khối lượng dịch vụ sau khi sửa chữa không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng thì lập biên bản và Nhà thầu phải thực hiện lại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh có liên quan đến việc thực hiện lại công việc.
- Kiểm định lưu hành phương tiện sau khi hoàn thành dịch vụ sửa chữa.
- Khối lượng vật tư thu hồi sau khi thực hiện dịch vụ hoàn thành được Nhà thầu phân loại và có biên bản xác nhận với Chủ đầu tư để bàn giao hoặc thanh xử lý theo quy định hiện hành.

